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TRẢ LỜI TNKQ  
 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án                
ĐỀ BÀI 

I. Trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1.  Tìm điều kiện xác định của bất phương trình 
x 1

2
1 x





  

A. 1x      B. x 1   và 1x     C.  \ 1    D. x 1   và 1x   

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 3 0x    ? 

A. 
1 1

3
4 4

x
x x

  
 

  B. x 4 3 4x x       C. 2x 9   D. 
x 3

x 1 1x


 
  

Câu 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình   x 1 3 0x     

A.  1;3    B.    ;1 3;     C.  3;    D.  1;3   

Câu 4.  Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
2x 12

6
3

x

x

 



. 

A.  2;    B.    ;2 3;     C.    2;3 3;   D.  2;3  

Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số 2 3x 4y x     

A.  1;4    B.    ; 1 4;      C.     D.  1;4   

Câu 6. Cho  biểu thức    2x 1 3 8 5 3f x x      . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  x 0 xf       B.    x 0 x ;1f         C.  x 0 xf        D.    x 0 x 2 3;1 2 3f         

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 
2x 1 5 3x

4x 8

  



  

A.  2;     B.      C.  6;2    D.  ; 6    

Câu 8. Tính tổng các nghiệm nguyên của hệ bất phương trình: 
  

2

x 1 3 0

6 0

x

x x

   


  

  

A. -3  B. -2    C. 2    D. 3  

Câu 9. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 
2x 1

0

y

x y

 


 
 ? 

A.  1 0;1M    B.  2 1;1M    C. 3

1
;2

2
M

 
 
 

  D.  4 3;2M  

Câu 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2x 1 x  ? 

A. 
1

1;
3

 
 
 

   B.  ; 1     C.  
1

; 1 ;
3

 
    

 
  D.    
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Câu 11. Cho biểu thức 2A 2x 5x    trong đó x là nghiệm của bất phương trình 2x 3x 4 0   . Khẳng 

định nào sau đây là đúng?  A. 8 A 13        B. A 8        C. 4 A 13   D. 13A  

Câu 12. Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình 3 1 2xx   . Tìm C S    

A.  1;    B.  
1

; 1;
3

 
    
 

   C. 
1

;1
3

 
 
 

   D.  
1

; 1;
3

 
    
 

  

Câu 13. Tìm các giá trị của m để phương trình  2x 2 1 3 1 0m m x m      có hai nghiệm trái dấu. 

A. 
1

0;
3

m
 

 
 

  B. 
1

0;
3

m
 

 
 

  C.  
1

;0 ;
3

m
 

    
 

 D.  0;m    

Câu 14. Tìm m để f(x)=  2 1 2x m x m     luôn dương. 

A. m    B.  \ 3m    C. m     D.  3;m    

Câu 15. Biết rằng phương trình   21 2 x 2 0m x m m     có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi và chỉ khi 

 ;m a b . Tính S = a + b. 

A. S = 1   B. 
3

S
2

    C.
1

2
S       D. 

5

3
S     

II. Tự luận (4 điểm) 

Câu 1(2điểm)  Giải các bất phương trình sau: 

a)   21 3x 10 0x x       b) 2x 1 2x        

Câu 2 (1 điểm)  Tìm các giá trị của m để phương trình  2mx 2 1 x 5 0m m      có hai nghiệm phân 

biệt x1, x2 thỏa mãn 1 2. 3x x  . 

Câu 3 (1 điểm)  Tìm m để bất phương trình  2 2 2 0x m x m     nghiệm đúng với mọi x > 2. 

BÀI LÀM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


